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 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
                          NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2023 

   VN Index 1,061.79    -0.38% HNX Index 215.96 0.08%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 682,646,396 -1.5% 11,358 -49.8% 89,858,996 -9.2% 1,407 -49.5%

Thỏa thuận 111,448,726 204.7% 2,413 148.0% 3,770,587 62.1% 98 21.0%

Tổng cộng 794,095,122 8.8% 13,771 -41.6% 93,629,583 -7.6% 1,505 -47.5%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 24.0

Giá trị bán (tỷ đồng) 9.7

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 14.3

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 0.1  
    
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCI 34,000 150 0.4

VIC 52,600 0 0.0

HDB 19,500 0 0.0

GMD 50,200 600 1.2

VHM 54,500 800 1.5  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 21,300 -400 -1.8

VNM 66,300 -700 -1.0

VND 16,100 -350 -2.1

KBC 26,550 -300 -1.1

CTG 27,750 -150 -0.5  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 16,100 -2.1 629

STB 27,400 -2.0 601

SSI 22,700 -0.7 569

DIG 20,850 1.2 554

HPG 21,300 -2 437  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BSI 30,600 2,000 7.0

VNE 11,550 750 6.9

EVG 5,090 330 6.9

NHA 18,550 1,200 6.9

TDC 12,500 800 6.8

Thay đổi

 
 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Ba (23/5), khi các cuộc thảo luận về trần 
nợ đang diễn ra dường như không mang lại nhiều tiến triển. Chỉ số S&P 500 rớt 
1.12% xuống 4,145.58 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 1.26% còn 12,560.25 
điểm. Chỉ số Dow Jones lùi 231.07 điểm (tương đương 0.69%) xuống 33,055.51 

điểm. 
• Chứng khoán Châu Á hôm nay đỏ lửa. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 264.27 

điểm (-0.85%) xuống 30,693.50 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 41.49 
điểm (-1.28%) xuống 3,204.75 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 92.25 điểm (-
0.84%) xuống 10,920.33 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.1 điểm (-0.01%) 
xuống 2,567.45 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên hôm nay giảm cùng xu hướng của chứng khoán thế giới. VN-Index 
điều chỉnh trong phiên suốt cả phiên giao dịch khi lực cầu tỏ ra thận trọng trước sự 
điều chỉnh của nhiều cổ phiếu Large Cap. Kết phiên, HPG (-1.84%), TCB (-1.81%), 
VNM (-1.04%) và BID (-0.8%) là những mã kéo chỉ số giảm mạnh nhất với gần 2 
điểm. Ngược lại, với vai trò trụ đỡ cho thị trường, sắc xanh của VHM (+1.49%) và 
MSN (+1.99%) đóng góp hơn 1.5 điểm tăng giúp VN-Index không giảm sâu. Sắc đỏ 
lan rộng trên đa số các nhóm ngành, trong đó nhóm vật liệu xây dựng giảm mạnh 
nhất với các mã như HPG (-1.84%), HSG (-2.19%), NKG (-1.99%)… Chốt phiên VN-
INDEX giảm 4.06 điểm (-0.38%) xuống 1,061.79 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay 
đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 682.6 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 11.4 
nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 6.5 điểm (-0.61%) xuống 1,061.55 điểm. 
KLKL đạt 155.5 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 5 mã tăng điểm, 23 mã giảm điểm 
và 2 mã tham chiếu. MSN, VHM, NVL là những mã cổ phiếu giúp chỉ số tăng điểm 
nhiều nhất với 2 điểm; ở chiều ngược lại HPG, TCB, STB là những cổ phiếu kéo chỉ 
số giảm điểm nhiều nhất với -3.6 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 520 triệu cổ phiếu. Trong 10 
cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 5 mã tăng điểm, 4 mã giảm điểm và 1 mã tham 
chiếu. Đáng chú ý LCG tăng 3.09% với KLKL tăng 411%, CII tăng 2.46% với KLKL tăng 
111%; ở chiều ngược lại VND giảm 2.13% với KLKL tăng 282%, HSG giảm 2.19% với 
KLKL tăng 32%. 

• HNX-Index tăng 0.17 điểm (+0.08%) lên 215.96 điểm. HTP, PGS, HUT là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.3 điểm; trong khi DTK, CDN, 
VCS là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.3 điểm. Chỉ số 
Upcom giảm 0.07 điểm (-0.09%) xuống 80.93 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 930 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 15.8 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Bình Dương: Chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng 6,3% 

 
Theo Cục Thống kê tỉnh, trong tháng 4-2023, tình hình hoạt động sản xuất công 
nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, điều hành 
quyết liệt, chỉ đạo các sở, ngành trên địa bàn hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu... Ước tính chỉ số sản xuất công 
nghiệp tháng 4-2023 tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ. Trong 
đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 6,4% so 
với cùng kỳ. Không chỉ khó khăn do ảnh hưởng của các cuộc xung đột, lạm phát, nội 
tại các doanh nghiệp ở Bình Dương cũng còn nhiều vướng mắc về thủ tục cấp giấy 
phép phòng cháy chữa cháy, khó tiếp cận vốn vay… cần hỗ trợ tháo gỡ để thúc đẩy 
sản xuất công nghiệp phát triển.  

Bình Định hiện có 86 dự án FDI với 
tổng vốn đăng ký 1,13 tỷ USD 

 
Theo báo cáo về Tình hình thực hiện xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Bình Định (từ ngày 4/5/2023 đến ngày 11/5/2023), lũy kế từ đầu năm đến nay, 
toàn Tỉnh thu hút mới 30 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 10.101,53 tỷ 
đồng (đạt 50% so với kế hoạch cả năm 2023 của toàn Tỉnh); dự kiến giải quyết việc 
làm thường xuyên cho khoảng 2.300 lao động. Bình Định cũng thực hiện tăng vốn cho 
3 dự án với tổng vốn thực hiện tăng 2.840 tỷ đồng. Các dự án mới gồm: 6 dự án trong 
KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 426 tỷ đồng; 15 dự án trong CCN với tổng vốn vốn đầu 
tư 2.673,73 tỷ đồng; 9 dự án ngoài KKT, KCN, CCN với tổng vốn đầu tư 7.001,8 tỷ 
đồng. Phân theo lĩnh vực, Bình Định có 20 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 6 dự án 
thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 4 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, xây 
dựng, hạ tầng.  
 
  CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

 
 

USD đạt đỉnh 7 tuần trong khi vàng 
chạm đáy 7 tuần 

 
Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất 7 tuần vào rạng sáng ngày 19/5 theo giờ Việt 
Nam sau một loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững chắc, làm 
giảm bớt khả năng Cục Dự trữ Liên bang sắp nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng USD 
cũng đang được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc sắp đạt dfdược thỏa thuận trần nợ của 
Mỹ nhằm ngăn chặn khả năng vỡ nợ. Chỉ số Dollar index - thước đo giá trị của đồng 
bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chủ chốt, trong phiên thứ Năm (18/5) chạm mức cao 
nhất mới trong 7 tuần, là 103,63, kết thúc phiên vẫn duy trì mức tăng 0,7% so với 
phiên liền trước, chốt ở 103,56. So với đồng yên, USD đã tăng lên mức cao nhất trong 
6 tháng, là 138,74 JPY, kết thúc phiên cũng duy trì mức tăng 0,7% lên 138,715 JPY. 
Một quan chức Nhà Trắng cho biết các nhà đàm phán của Nhà Trắng và các đảng viên 
đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã gặp lại nhau trên Đồi Capitol để thảo luận về việc 
tìm kiếm điểm chung trong việc dỡ bỏ trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la và dự định gặp lại 
nhau vào thứ Sáu (19/5). 
 

EC nâng dự báo tăng trưởng và lạm 
phát của Eurozone 

 
Ngày 15/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế và dự báo lạm 
phát cho Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm 2023. Dự báo lần 
này của EC lạc quan hơn so với dự báo đưa ra cuối năm ngoái, theo đó nâng triển 
vọng tăng trưởng của Eurozone từ 0,9% lên 1,1%. Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế, 
ông Paolo Gentiloni, cho biết tình hình nền kinh tế châu Âu đang khả quan hơn so với 
dự báo hồi mùa Thu năm ngoái. EC nâng dự báo tăng trưởng năm 2024 cho khu vực 
gồm 20 quốc gia từ 1,5% lên 1,6%. Cơ quan này cũng điều chỉnh dự báo lạm phát ở 
Eurozone là 5,8% vào năm 2023, tăng so với tỷ lệ 5,6% trong dự báo trước đó. Trong 
khi đó, chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng 2,8% vào năm 2024, cao hơn mục tiêu 2% của 
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). EC cảnh báo khi lạm phát vẫn ở mức cao, các 
điều kiện tài chính sẽ thắt chặt hơn nữa. Mặc dù ECB và các ngân hàng trung ương 
khác của EU dự kiến sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, nhưng sự hỗn loạn gần đây 
trong lĩnh vực tài chính có thể sẽ gây áp lực đối với chi phí và khả năng tiếp cận tín 
dụng, làm chậm tốc độ tăng trưởng đầu tư, đặc biệt là đầu tư  vào lĩnh vực nhà ở. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

PHR 13/2/2023 3 tháng 39800 44400 50500 38200 43200 8.50% Nắm giữ

IDC 12/3/2023 3 tháng 39,800          45,000       50,500       38,000        38,800       -2.5% Loại bỏ

VCB 16/4/2023 2-4 tuần 87,500          93,000       97,500       85,500        94,200       7.7% Nắm giữ

VRE 23/4/2023 2-4 tuần 27,900          31,000       35,000       26,000        28,000       0.4% Nắm giữ

VGC 7/5/2023 2-4 tuần 34,500          38,800       40,500       32,350        37,000       7.2% Nắm giữ

CTG 14/5/2023 2-4 tuần 28,400          30,500       31,800       27,500        28,000       -1.40% Nắm giữ

CII 21/5/2023 2-4 tuần 15,000          16,800       18,700       14,300        15,050       N/A Mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -555.83 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -569.83 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 14.3 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -257 triệu đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên 
nay là VCI (+19.4 tỷ), VIC (+17.2 tỷ), HDB (+11.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là HPG (-133.6 tỷ), 
VNM (-95.2 tỷ), VND (-78 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 20.3 tỷ đồng, IDJ là mã bị bán 
ròng mạnh nhất với giá trị -4.7 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (24/5/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 3.96 nghìn tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 24/5/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 227,995,183 3,968,176 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 144,602,025 3,059,539 EIB (126,576,385) (3,261,003) 

IDP 5,203,458 1,345,551 VNM (14,902,012) (1,023,150) 

STG 24,465,686 1,284,937 STB (33,715,304) (845,265) 

POW 69,186,000 884,598 DPM (17,090,700) (620,766) 

VRE 29,667,320 862,583 DGC (10,514,300) (590,150) 

HSG 53,185,900 847,928 DXG (46,840,500) (518,656) 

HDB 40,720,800 772,007 CTG (18,173,200) (489,141) 

SSI 30,048,956 606,307 MSN (6,429,792) (423,551) 

VIC 8,677,079 521,443 DCM (15,633,500) (391,552) 

IDC 11,802,011 456,516 KDC (6,450,962) (382,021) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 124.7 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm FUEVFVND (+71.3 tỷ), E1VFVN30 (+38.3 tỷ), FUESSVFL (+6.6 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm PET (-40 
tỷ), BMP (-25.5 tỷ), TCB (-25.4 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (22/5/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 997.7 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB (+571.2 tỷ), KDH (+377.7 tỷ), FUEVFVND (+219.5 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm NVL (-254.2 tỷ), EIB (-232.2 tỷ), PET (-181.8 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 15/5/2023 – 19/5/2023: 

• Trong tuần từ 15/5-19/5 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 511.2 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được 
mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm E1VFVN30 (+159.7 tỷ), FUEVFVND (+79.3 tỷ), SSI (+63.5 tỷ) ; trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm VPB (-27.1 tỷ), MWG (-22 tỷ), DGC (-20.3 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là 786.2 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 15/5/2023-19/5/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -3,174,056 786,212 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STG 24,464,986 1,284,901 VNM (4,324,600) (298,235) 

HPG 18,037,700 396,840 CTG (8,990,800) (252,418) 

VHM 5,416,400 289,934 STB (6,157,500) (168,408) 

VRE 4,928,700 138,944 SHB (12,517,500) (144,887) 

VIC 2,394,500 128,910 VPB (5,202,100) (102,276) 

PVD 3,228,100 72,420 KBC (2,807,100) (75,552) 

VND 4,532,300 71,131 DCM (2,623,200) (62,603) 

POW 5,040,300 67,899 DPM (1,836,700) (60,097) 

KDH 1,985,800 58,067 NVL (4,244,500) (56,374) 

DTD 1,238,600 36,378 SSI (2,380,100) (54,868) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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